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1.Vài nét về cộng đồng Khmer ở Nam Bộ

Cộng đồng Khmer ở nước ta hiện có 1.055.174 người (1999), chiếm tỷ lệ 1,4% dân số cả nước. Đồng bằng sông Cửu Long là nơi người Khmer tập trung dông nhất với dân số trên 900.000 người. Người Khmer phân bố chủ yếu ở 23 huyện, thuộc 8 tỉnh, thành: An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Kiên Giang. Trong đó, tập trung đông nhất ở các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang. Một số ít người Khmer cư trú ở các tỉnh Đông Nam Bộ, xen lẫn với người Việt, Hoa, Chăm.
Dựa vào điều kiện địa lý, môi sinh, lịch sử cư trú, người Khmer ở Tây Nam Bộ tập trung cư trú ở 3 vùng chính: vùng Trà Vinh và một phần Vĩnh Long, vùng ven biển Sóc Trăng và vùng biên giới Châu Đốc kéo dài đến Rạch Giá.

Người Khmer sống quần cư thành những cộng đồng nhỏ gọi là phum, sóc. Các sóc của người Khmer trải dài theo các giồng đất, tên gọi mang đặc điểm tự nhiên của vùng đất lập sóc. Mỗi sóc có thể có nhiều phum. Phum là những mảnh đất nhỏ trên đó có những gia đình bà con với nhau theo họ mẹ cùng cư trú.
(*) Trường Cao đẳng Sư phạm TW-TP.HCM. Email: ntloitw3@gmail.com
2.Lược khảo nghiên cứu địa danh Khmer ở Nam Bộ

Ở phần này, chúng tôi xin trình bày những kết quả nghiên cứu về địa danh Khmer ở Nam Bộ trước nay để thấy được những đóng góp của các tác giả cũng như những vấn đề cần phải đào sâu thêm ở đối tượng nghiên cứu vốn dĩ còn ít thành tựu.
Năm 1875, trong cuốn Petit cours de géographie de la Basse Cochinchine,
 Trương Vĩnh Ký có đưa ra bản danh sách gồm 212 cặp địa danh ở Nam Bộ có liên hệ với địa danh Khmer. Các địa danh này được ông ghi lại ở dạng phiên âm, không có tự dạng chữ Khmer, cũng không dịch nghĩa gốc của từng yếu tố sang tiếng Việt.
Năm 1969, trong sách Người Việt gốc Miên,
 Lê Hương có viết một phần về Địa danh tên Miên, giải thích một vài địa danh gốc Khmer ở Nam Bộ. 
Ông cho rằng, do sự cộng cư ngót 3 thế kỷ, nên nhiều địa danh Khmer đã bị đọc trại thành Việt ngữ, viết như tiếng Việt nên không hiểu nghĩa gốc của tiếng Khmer là gì. Ví dụ như, Ksach (cát) = Kẻ Sách,
 carang (cái cà ràng) = Cái Răng, Salôn = Tra Tâm, Bassac = Ba Thắc.

Địa danh Sóc Trăng được giải thích theo 3 cách:

          -Srok Tréang: có nghĩa là “Bãi Sậy” lâu ngày đọc thành Sóc Trăng.

-Srok Khléang: trong đó Srok là xứ, cõi; Khléang là kho, vựa, chỗ chứa bạc. Srok Khléang là xứ có kho chứa bạc của nhà vua, tiếng Việt phiên âm ra là Sốc-Kha-Lang, sau đọc là Sóc Trăng.

-Srok Khléang: khléang có nghĩa là kho, vựa. Nguyên có 2 tướng cướp người Khmer dưới thời Nguyễn tên là Sàna Tea Sàna Tua đóng quân ở Sóc Trăng dữ trữ lương thực, cất kho chứa khí giới, đúc tiền bằng bạc tại ấp Sóc Vồ, xã Nhâm Lăng, nay là xã Khánh Hưng, quận Mỹ Xuyên.
 Do đó, Sóc Trăng có tên là Khléang.

Lê Hương cũng đưa ra ý nghĩa một số địa danh Khmer như: Koh Teng / cù lao Giêng (An Giang), Prêk Lộp / Rạch Lọp (Vĩnh Bình), Kanh Chông / Tiểu Cần, Chông Ngô / Lò Ngò, Phnô Đôn / Ô Đùng, Prey Nôkor / Sài Gòn (thành phố giữa rừng), Mê So?/ Mỹ Tho (không hiểu là gì?), Long Ho? / Vĩnh Long (thầy bói chết đuối?), Pôl Liêu? / Bạc Liêu (binh sĩ Lào),
 Prek Rưsây? / Cần Thơ (sông tre?), Krômul So? / Rạch Giá (sáp trắng), Phsar Đek / Sa Đéc (chợ sắt), Mótt Chrút / Châu Đốc (mỏ heo), Sva Tôn / Tri Tôn (khỉ níu kéo), Tức Khmau / Cà Mau (nước đen), Preah Trapeng / Trà Vinh (tượng Phật gặp trong ao).
Và ông kết luận rằng, do sự thay đổi nên các địa danh Khmer hầu hết bị Việt hóa, nhưng nó vẫn tồn tại do người Khmer vẫn giữ tên gọi cũ khi giao tiếp.

Trong cuốn sách của mình, Lê Hương cũng dẫn lại các địa các địa danh Khmer do Trương Vĩnh Ký nêu ra trong Petit cours de géographie de la Basse Cochinchine.

Năm 1991, trong sách Địa danh ở thành phố Hồ Chí Minh,
 Lê Trung Hoa, có dành vài trang khảo qua một số địa danh Khmer ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo Lê Trung Hoa, Louis Malleret đưa ra một bản danh sách các địa danh Khmer và ghi chú là theo bản viết tay của Trương Vĩnh Ký nhưng không cho biết bản viết tay đó ở đâu.
Lê Trung Hoa ghi chú ý nghĩa các từ đã xác định và nêu nghi vấn đối với các từ còn lại. Ông chia 23 địa danh này thành 4 nhóm:

         *Nhóm thứ nhất: 2 cặp địa danh

            Đồng Tranh-Păm Prêk Kompon Kakoh (vàm, rạch, bến, cây gõ)
            Hóc Môn-Srôk Kompon Kakoh (vàm, rạch, bến, cây gõ)

            Hai cặp địa danh này hoàn toàn không có mối quan hệ nào về mặt ngữ âm cũng như ngữ nghĩa. Cách cấu tạo cũng như các yếu tố cấu tạo nên các địa danh phía trước đều có tính thuần Việt, do đó không phải là địa danh Khmer như Trương Vĩnh Ký đã đưa vào bản danh sách.

*Nhóm thứ hai: 13 cặp địa danh

  Bến Nghé-Bàn Nè (hay Kompon Kon Krabey) (bến, con trâu)

  Chợ Lớn-Srôk Phsar Thom (xứ, chợ, lớn)

  Chợ Quán-Phsar Tóc (chợ, nhỏ)

  Rạch Giồng Bầu-Phnô Khlôk (giồng, dây bầu)

  Ngã ba Nhà Bè-Tonlé Prêk Bei Phtàk Khbôn (sông, rạch, ?, nhà, bè)

  Sông Ngã Bảy-Tonlé Prampil Muk (sông, bảy, mặt)
  Rạch Lá-Srôk Prêk Kompon Slok (xứ, rạch, bến, lá)

  Rạch Ong Lớn-Prêk Kompon Khmum Thom (rạch, bến, con ong, lớn)

  Rạch Cát-Prêk Kompon Krêk (rạch, bến, ?)

  Rạch Bà Nghè-Prêk Kompon Lư (rạch, bến, ?)

  Chùa Cây Mai-Wat Prey Ankor (chùa, rừng, kinh đô hay cây gạo)

  Rạch Gò Công-Srôk Prêk Kompon Kakoh (xứ, rạch, bến, cây gõ)

  Rạch Đầm Gò Vấp-Prê Kompon Kakoh Klei (rạch, bến, cây gò, ?)

Về mặt ý nghĩa, nhóm địa danh này có quan hệ gần hoặc xa với địa danh Khmer.

*Nhóm thứ ba: 2 cặp địa danh

  Gò Vấp-Srôk Kompon Kakoh Klei (xứ, bến, cây gõ, ?)

  Sông Bến Lức-Prêkk Tonlé Rolưk (rạch, sông, ?)

  Đây là 2 địa danh thuần Việt vì có những yếu tố (gò, bến) và có cách cấu tạo từ ngữ của tiếng Việt, nên chỉ là những địa danh có quan hệ với từ mượn Khmer.
*Nhóm thứ tư: 5 cặp địa danh

 Cần Giờ-Păm Prêk Cơn Kancơ (vàm, rạch, cái chân, cái thúng)

 Cần Giuộc-Srôk Kantuôt (xứ, cây chùm duột)

 Sài Gòn-Prey Nokor (rừng, thị trấn)

 Kinh Trà Cú-Prêk Cummik Thkó (rạch, ?, ?)

 Xoài Rạp-Păm Prêk Crôy Phkăm (vàm, rạch, mũi đất, ?)

Đây là những địa danh gốc Khmer vì cách cấu tạo đến các yếu tố cấu tạo đều có tính “ngoại lai”.

Ngoài ra, trong sách Lê Trung Hoa còn giải thích một số địa danh Khmer:

Trà Cú: chưa rõ nghĩa, nhưng về ngữ âm có thể do xuất phát từ địa danh Thkó.

Xoài Rạp: từ Crôy có thể cho ra Xoài hoặc Soi, Lôi (Soi Rạp, Lôi Rạp-những hình thức khác nhau của Xoài Rạp). Còn từ Phkăm thì khó cho ra Rạp. Trong bản viết tay của Trương Vĩnh Ký ở Thư viện Khoa học xã hội có viết nguyên dạng chữ Khmer địa danh này.
Cần Giờ: theo Lê Hương, Trương Vĩnh Ký đã phiên âm địa danh Cần Giờ bằng tiếng Khmer là Păm Prêk Cơn Kancơ. Nhưng trong tư liệu viết tay của mình, ông lại phiên Peam Prêk Choeung Kanchoeu và dịch ra tiếng Pháp là “port arroyo panier-espèce de panier monté sur des pieds” (cửa rạch thúng có đế). Do vậy, Kanchoeu (cái thúng) là nguồn gốc của địa danh Cần Giờ.
Về mặt ngữ âm, âm tiết Kan có thể biến thành Cần (Kantuôt/Cần Giuộc, Kanloh/Cần Lố). Âm tiết choeu có thể biến thành Giờ (chi/gì, chừ/giờ).

Lê Trung Hoa cũng bác bỏ cách giải thích địa danh theo từ nguyên dân gian, cho là Cần Giờ là do Cân Giờ (đo giờ, tính giờ) nói chệch ra, vì không hề có chuyện giờ (đơn vị thời gian) mà lại được cân (đo lường).

Cần Giuộc: theo tư liệu của Trương Vĩnh Ký, Kantuôt đã cho ra Cần Giuộc. Kantuôt là cây chùm ruột hay tầm duột. Ở thế kỷ XIX, người Việt gọi là cây cần duột hay cườm duột. Các từ điển Dictionarium annamitico-latinum (Taberd, 1838), Đại Nam quốc âm tự vị (Huỳnh Tịnh Của,1896), Dictionnaire annamite-francais (Génibrel,1898) đều thấy ghi từ cần duột. Còn cườm duột thì chỉ có Đại Nam quốc âm tự vị ghi lại. Địa danh Cần Giuộc lúc bấy giờ được ghi là Cần Duột (Đại Nam quốc âm tự vị), chứ không ghi như ngày nay. Như vậy, tên cây chùm ruột và địa danh Cần Giuộc lúc ấy có cách đọc và cách viết như nhau (không viết hoa và viết hoa): cần duột, Cần Duột.
Vậy Kantuôt có thể biến thành Cần Duột, Cần Giuộc được không?

Âm tiết Kan có thể biến thành Cần, giống như Kanchoeu-Cần Giờ, Kanloh-Cần Lố (Mỹ Tho). Còn tuôt có thể biến thành Duột hoặc Giuộc vì ba âm đầu “t”, “d” và “gi” đều là phụ âm đầu lưỡi, nên dễ chuyển đổi với nhau (tựa/dựa, tông/dòng, tặc/giặc, tạ/giã). Còn Duột viết thành Giuộc vì người Nam Bộ không phân biệt hai vần “uôt” và “uôc”. Nên chùm ruột (duột), cườm duột, tầm duột chỉ là những hình thức ngữ âm khác của cần duột.
Trong tiếng Việt hiện, Cần Duột hay Cần Giuộc đều không có ý nghĩa gì cả. Nên đây là địa danh vay mượn. Và việc dùng tên cây cỏ đặt cho địa danh ở Nam Bộ là khá phổ biến (Củ Chi, Bảy Thưa, Thốt Nốt, Bo Bo...).
Do vậy, việc Trương Vĩnh Ký cho rằng Cần Giuộc bắt nguồn từ tiếng Khmer Kantuôt là có cơ sở và đáng tin cậy.

Năm 2001, nhóm sinh viên Nguyễn Tấn Anh, Trịnh Bình, Phạm Văn Đức, Đặng Gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học Tìm hiểu về tên sông rạch ở Nam Bộ.
 Đề tài đã góp phần vào việc nghiên cứu địa danh Nam Bộ, nhất là về thủy danh. Trong đó, có nghiên cứu một số địa danh Khmer.
Cần Thay phiên âm từ an-say, có nghĩa là loài rùa có trứng ngon.

Cà săng là một cây gỗ tạp, cao 6-7m, vỏ dày, ruột có vị chua dùng để nấu canh chua (rạch Cà Săng, Sóc Trăng).

Thốt nốt là một loại cây giống cây cọ thuộc họ dừa. Thốt nốt do chữ to-noot mà ra (kênh Thốt Nốt, Cần Thơ).

Cần Lố do từ Canloh biến thành, có nghĩa là “cái vàm xỏ mũi trâu”.
Rạch Trà Vôn (Sóc Trăng) phiên âm từ Tà Yôn, có nghĩa là ông Yôn, một trung nông nổi tiếng trong vùng Vĩnh Châu.

Rạch Trà Vinh gốc từ Tra Penh biến thành.

Ba Tri phiên âm từ Prêk Bati, nghĩa chưa xác định. Vương Hồng Sển cho rằng Bati do phát âm giòn tiếng Khmer Baissey, có nghĩa là “lá lót vật cúng kiếng”.
Ba Tri Cá / Prêk Bati Phsar Trei (sông, rạch, Ba Tri, chợ, cá).

Ba Tri Ớt / Prêk Bati Camar Motes (sông, rạch, Ba Tri, vườn, ớt).

Ba Vát do từ Preas Wat mà ra, có nghĩa là “chùa Phật”.
Lấp Vò có nguồn gốc từ Tar Por, với nghĩa là “trét thuyền”.
Long Hồ có âm từ Lonhor, nghĩa là “con chim bói cá”.
Sa Đéc do đọc chệch âm từ Phsar Đek (Sa Đek),
 trong đó Sa là chợ, Đek là sắt, nên Sa Đéc có nghĩa là “chợ sắt”. 
Rạch Bà Lôi (Vĩnh Châu, Sóc Trăng) có nguyên gốc là Prêk Bròlây Kròbay. Dân địa phương đọc là pệk Bờ Lây. Bròlây là “đường nước do súc vật đi lại tạo thành”. Kròbay là “con trâu”, đọc gòn là k-bây.
Rạch Bưng Tung (Sóc Trăng) xuất phát từ Prêk Bâng Tung. Bâng là chỗ đất trống, trũng giữa đồng (người Việt đọc là bưng). Tung là chim chèo bẻo.

Rạch Cà Hôn (Tiền Giang) có gốc từ Prêk Oknha Han. Prêk là sông rạch. Oknha là ông quan, chức quan trong chế độ phong kiến xưa ở Chân Lạp. Han có lẽ là tên người.
Cà Mau (rạch ở Sóc Trăng) gọi theo tiếng Khmer là Prêk Khmau. Khmau có nghĩa là màu đen. Nên Cà Mau là “rạch nước đen”.

Cần Thơ (rạch ở Cần Thơ) có nguồn gốc từ Prêk Kìntho. Kìntho có nghĩa là một loài cá sặc rằn, có nơi gọi là cá lò tho.

Đài Trị (rạch ở Sóc Trăng) được phiên âm từ Prêk Jêi Chri, tiếng địa phương gọi là Pệk Jêi Chị. Jêi có nghĩa là bà, Chri là tên người.
Gòi (rạch ở Sóc Trăng) gốc từ Prêk Kôi. Kôi có nghĩa là thuế vụ. Rạch Gòi là “rạch của sở thương chánh”.

Mỹ Tho là địa danh gốc Khmer. Bùi Đức Tịnh gọi Mỹ Tho là Xóc Mì Só. Tiếng Khmer gọi xứ Mỹ Tho là Srôk Mesa (Miso). Mỹ Tho là xứ (srôk) có người con gái (me) có nước da trắng (sa, so).

Mặc Cần Dưng (rạch ở An Giang) gọi là Koh Prah Stưn. Koh là cù lao hoặc cồn. Stưn có nghĩa là sông rạch. Prah (đọc đúng là Preh) chỉ sự tôn kính.

Tà Óc (rạch ở Sóc Trăng) chỉ con rạch của Thạch Ót người được mang tên một giống lúa năng suất cao.

Cũng trong năm 2001, Nguyễn Thị Thanh Hồng và Đồng Thị Xuân Quý có báo cáo khoa học Tìm hiểu địa danh ở tỉnh Trà Vinh.
 Trong đó có giải thích 48 địa danh gốc Khmer có nghĩa. Sau đây là một số ví dụ:
Trà Cú đọc theo âm Khmer là ThCâu, tên một loại cây.

Tiểu Cần tiếng Khmer đọc là Cành Chông, có nghĩa “vòng đeo cổ của con voi”.

Ô Trao tiếng Khmer có nghĩa là “cây môn”.

Sóc Sáp có nghĩa là “lạt lẽo”.

Leng xuất phát từ chữ Sleng, nghĩa là “cây mã tiêu”.

Mây Tức phiên từ Mê Tưk, với nghĩa “đầu nguồn nước”.
Trà Nóc có gốc từ Knók, có nghĩa là “lưu luyến, hồi tưởng”.
Đôn Chụm phiên từ Đôn Chrụm, có nghĩa “cây dừa”...

Hạn chế của các địa danh Khmer trong báo cáo này là không ghi chính xác phiên âm các địa danh Khmer nên khó nhận định.
Năm 2003, Lê Trung Hoa có bài viết Địa danh Khơ-Me và gốc Khơ-Me ở Nam Bộ,
 đưa ra 400 cặp địa danh Khmer và gốc Khmer, chia làm 3 nhóm, chỉ ra một số đặc điểm chung của chúng.
Với số lượng địa danh đó, tác giả chia làm 3 nhóm.
Nhóm đầu gồm 26 cặp địa danh. Trong số này, hầu hết các yếu tố trong địa danh Khmer đều được xác định về ngữ nghĩa. Mỗi địa danh Khmer này, theo Trương Vĩnh Ký, có quan hệ với một địa danh Việt Nam.

Nhóm này có thể chia làm 3 nhóm nhỏ.

Nhóm nhỏ thứ nhất gồm 6 cặp, trong đó bao gồm các địa danh Hán-Việt, rất phổ biến trong địa danh Việt Nam.

An Hòa (sông)
Tonlé Prêk Kompon Tatàv (sông, rạch, bến (vũng), dây bí)
Biên Hòa (tỉnh)
Kompon Srakà Trei (bến, vảy, cá)

Đại Kim Dự (cửa)
Păm Prêk Tóc (vàm, rạch, nhỏ)

Hà Tiên
Păm (vàm)

Tây Ninh
Srôk Rôn Damrey (xứ, chuồng, voi)

Trấn Di (cửa)
Păm Prêk Mosèn (vàm, rạch, một vạn)

Nhóm nhỏ thứ hai gồm 14 cặp địa danh, trong đó đều có yếu tố Việt và cách cấu tạo theo tiếng Việt.
Bà Lúa (cù lao)
Koh Thlòn (cù lao, mặt trăng)

Bãi Vọp (cửa)
Păm Prêk Kompon Rap (vàm, rạch, bến, bằng phẳng)

Chợ Quán (vùng)
Phsar Tóc (chợ, nhỏ)...

Nhóm nhỏ thứ ba gồm 6 cặp, có ngữ âm hơi xa lạ với tiếng Việt, nhưng lại không có mối quan hệ về ngữ âm cũng như ngữ nghĩa với địa danh Khmer. Lê Trung Hoa đã lưu ý Trương Vĩnh Ký khi xác lập không đúng mối quan hệ giữa các cặp địa danh này.
Búa Thảo (thị trấn)
Păm Prêk Tum Nup (vàm, rạch, dưa muối)

Cái Nhum 
Srôk Kompon Tra On (xưa, bến, ông Ôn)...

3 nhóm nhỏ địa danh trên không có quan hệ về ngữ âm và ngữ nghĩa. Do đó, chúng độc lập với nhau, không có quan hệ nào về nguồn gốc. Vậy nhóm địa danh bên trái (địa danh Việt) không có nguồn gốc từ địa danh Khmer.

Nhóm thứ hai gồm hàng trăm cặp. Nhóm này có có đặc điểm là chưa xác định được đầy đủ ý nghĩa của mỗi yếu tố trong địa danh Khmer, nên không biết chúng có quan hệ về ngữ nghĩa hay không. Về ngữ âm thì có quan hệ. Tác giả xếp vào nhóm tồn nghi.
Bát Chiên (sông)
Tonlé Vay Kon (sông, ?, ?)

Tân Dương (cửa)
Păm Prêk Snàv (vàm, rạch, ?)...

Nhóm thứ ba gồm những địa danh có quan hệ với địa danh gốc Khmer về ngữ âm và một số có quan hệ về ngữ nghĩa, nên chúng là những địa danh gốc Khmer thật sự.

Nhóm nhỏ đầu tiên gồm những địa danh có một âm tiết:

Dung / Giung (cù lao)
Koh Tun (cù lao, cồng cộc)

Sam (núi)
Phnom Svam (núi, bánh gói)...

Và nhiều nhất là hai âm tiết, chia thành nhiều nhóm nhỏ hơn:

Một địa danh chỉ động tác khi lao động:

Lấp Vò (thị trấn)
Srôk Tak Por (xứ, trét, thuyền)

Vài địa danh chỉ màu nước:

Bò Ót (thị trấn)
Tưk Lo Ót (nước, đục)

Cà Mau (tỉnh)
Tưk Khmau (nước, đen)

Chỉ địa hình hoặc địa hình có đặc điểm:
Ba Rài (cửa)
Baray (bãi lầy)

Mê Có 
Mia Koh (đảo nhỏ)...

Địa hình kèm với tên cây:

Nô Đùng
Phnô Đôn (giồng dừa)

Ô Chát
Ô Trao (vùng môn nước)...

Chỉ tên thực vật, số lượng khá nhiều:

An Ka (bưng)
Ansna (cây chà là)

Nhu Gia
Ompu Yea (nhánh bần gie)...

Chỉ động vật:

Cần Đước (huyện)
Anđơk (con rùa)

Cá Tra (rạch)
Pra (cá tra)...

Chỉ công trình xây dựng:

Sài Gòn (thành phố)
Bray Nokor (thị trấn trong rừng)

Tha La
Sa La (trường học; nhà nhỏ ven đường để khách nghỉ)...

Chỉ tên người, chiếm số lượng nhiều nhất. Phía trước mỗi địa danh này thường có từ Tà (nghĩa là “ông”), nhưng khi vào tiếng Việt, từ này có 4 dạng thức: Tà, Tạ, Trà, Ba
Tà Men
Tà Men (ông Men)

Tạ Ân
Tà Âng (ông Âng)

Trà Ôn
Tà Ôn (ông Ôn)

Ba Thê (núi)
Tà Thner (ông Thê)

Mỹ Lồng (sông)
Mi Lôn (bà chủ Lôn)...

Một số vừa phiên âm địa danh Khmer vừa thêm một vài yếu tố Hán Việt để chỉ tiểu loại:
Ất Gium Sơn
Phnom Ak Yom (núi, ?, ?)

Đại Tố Sơn
Phnom Khtô (núi, ?)...

Một số địa danh có quan hệ ngữ âm với địa danh Khmer nhưng chưa xác định được ý nghĩa:

Ba Thắc
Bassac (?)

Mặc Cần Đưng (cù lao)
Koh Prah Stưn (cù lao, thần (Phật), ?)

Xoài Rạp (sông)
Păm Prêk Crôy Phkăm (vàm, rạch, ?, ?)...

Nhóm thứ tư gồm những địa danh có yếu tố Việt kết hợp với yếu tố Khmer. Đây được xem là những “địa danh lai”, số lượng khá lớn, chưa thống kê hết:

Bưng (bâng)
khu Bưng Môn, vùng Bưng Sáu Xã, khu Bưng Trấp...

Rạch (prêk)
cầu Rạch Cát, cầu Rạch Đỉa, thị xã Rạch Giá...

Vàm (piêm, păm)
vùng Vàm Nao, khu Vàm Cống, vùng Vàm Láng...

Sóc (srôk)
chợ Sóc Sãi, vùng Sóc Pin, ấp Sóc Tro...

Phum
phum Nhiệt, phum Quao

Vũng
Vũng Liêm (Oknha Lim), Vũng Gù (Kompon Ko), Vũng Thơm (Kompon Thom)

Bà
Bà Kí (Koki), Bà Kè (Yây Kè)

Xẽo
Xẽo Chiếc (Cèk)...

Nhóm thứ năm gồm những địa danh Việt và Khmer có quan hệ về nghĩa ở một vài yếu tố. Có thể ở một trong 3 trường hợp: người Khmer đặt địa danh trước rồi người Việt dịch; người Việt đặt địa danh trước rồi người Khmer dịch; cả hai cùng dựa vào đặc điểm đối tượng để đặt.

Bà Bèo (kinh)
Cumnik Prêk Cak (kinh, rạch, bèo)

Cái Dầu (vùng)
Srôk Chotal (xứ, cây dầu)

Đại (cửa)
Păm Prêk Kompon Thom (vàm, rạch, bến, lớn)...


Qua bài viết, Lê Trung Hoa đưa ra 3 kết luận về những đặc điểm của địa danh Khmer ở Nam Bộ:

- Thường dùng các từ chỉ địa hình, cây cối, cầm thú và con người làm chất liệu tạo địa danh.

-Rất ít từ chỉ khái niệm trườu tượng như yên ổn, hòa bình, tốt đẹp...như trong địa danh Hán Việt của người Việt.

-Nhiều địa danh đã được Việt hóa và Hán Việt hóa từ lâu nên khó biết được nguồn gốc Khmer của chúng.

Năm 2003, Đinh Lê Thư có bài nghiên cứu Bước đầu tìm hiểu hệ thống địa danh tỉnh Trà Vinh.
 Bài viết trình bày đặc điểm về nguồn gốc một số địa danh ở Trà Vinh. Sau đây là một vài ví dụ:
Tác giả cho biết, một số ấp ở Trà Vinh bắt đầu bằng chữ “Tà” do bắt nguồn từ tên phum, sóc cũ của người Khmer như: ấp Tà Rom (xã Đôn Châu, huyện Trà Cú), ấp Tà Les (xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú). Nhiều đơn vị hành chính, nhất là tên ấp cũng bắt đầu bằng chữ “Trà”như: Trà On, Trà Ốp A, Trà Gút, Trà Bôn, Trà Đét, Trà Cuôn, Trà Tro, Trà Kho, Trà Sất...
Trà Vinh bắt nguồn từ Preah Trapeng, có nghĩa là “tượng Phật gặp trong ao”.

Trà Cú được phiên âm từ Thko hay Thkâu, tên một loại cây có hoa vàng.

Trà Cuôn được người Khmer đọc là “Trơ kuôn”, nghĩa là “rau muống”.
Trà Tro người Khmer đọc là “Bon-tia ca Ro”, có nghĩa là “nơi đóng quân”.
Cửa Cổ Chiên / Păm prêk Alon Kon.

Cửa Bà Rai / Păm prêk Baray (baray có nghĩa là “bãi lầy”).

Cửa Cái Cát / Păm prêk Khsăc (tên huyện Kế Sách do từ tiếng Khmer là Khsăc có nghĩa là “cát” mà ra).

Sông Láng Thé / Tonlé Kanlen Se

Sông Mây Tức / Tonlé Mê Tưk (sông Mẹ nước)

Ô Đùng / Phnô Đône (giồng dừa)

Ô Bắp / Ô Bap (vũng sình lầy)

Ô Chủ / Ô Chrâu (vũng sâu)

Ô Chát (vũng dừa nước)

Ô Chích / Ô Chịch (vũng đào)...

Đinh Lê Thư đi đến kết luận, địa danh gốc Khmer cũng có những đặc điểm về phương thức định danh như địa danh thuần Việt, địa danh Hán Việt. Nhưng do quá trình cộng cư với người Việt, nên nhiều địa danh Khmer đã bị Việt hóa hoặc Hán Việt hóa, dẫn đến việc khó truy nguyên nguồn gốc.

Năm 2006, Trần Thị Mỹ Yến ở Đại học Cần Thơ có bài Địa danh có nguồn gốc từ tiếng Khmer ở tỉnh Sóc Trăng.

Theo tác giả, trong số khoảng trên 1000 địa danh trong tỉnh, có khoảng trên 200 địa danh vay mượn từ tiếng Khmer. Những địa danh này có thể vay mượn trực tiếp hoặc đọc trại từ tiếng Khmer.

Địa danh có nguồn gốc từ tiếng Khmer ở Sóc Trăng có thành tố chung đứng đầu như: Trà, Tà, Sóc, Cà, Sa, Na, Nô...Và một số địa danh không nằm trong hệ thống nào.

Phương thức cấu tạo phổ biến nhất là lớp địa danh vay mượn theo mô hình “Trà+ x” (Trà Kha, Trà Quýt, Trà Liên, Trà Đức...). Trà ở đây là “ông” và yếu tố “x” là tên người. Nhưng một số thì không thể giải thích như vậy được (Trà Cú, Trà Lồng, Trà Lây...). Phương thức định danh này có sự kết hợp giữa hai cách: Việt hóa và dịch nghĩa.
Trà Cuông (Trà Cuôn) xuất phát từ âm gốc Prek Trakun (Tra Kuoon, Ta Kuoon) (sông, rau muống).

Phương thức có mô hình “Tà+x”. Tà có nét nghĩa là “ông” (Tà Na, Tà Nốp, Tà Ân...).

Phương thức có mô hình “Sóc+x”. Yếu tố x đôi khi không có nghĩa, có khi chỉ về đặc trưng vùng đất hay đặc điểm địa hình, thực vật tiêu biểu trong vùng (Sóc Trăng, Sóc Tổng, Sóc Lèo, Sóc Xoài...).
Phương thức có mô hình “Cà+x” là nhóm phiên âm trực tiếp tiếng Khmer (Cà Lăng, Cà Dăm, Cà Lăm, Cà Mau, Cà Săng...).

Phương thức có mô hình “Sa+x” liên quan đến cây cỏ, vùng đất người Khmer sinh sống và đa phần chưa được khai phá (Sa Bâu, Sa Xây, Sa Di, Sa Mốp, Sa Mau, Sa La Pô Thi...).

Phương thức có mô hình ‘Nô+x”, phiên âm trực tiếp từ tiếng Khmer, số lượng không nhiều (Nô Puôl, Nô Thum, Nô Tom...).
Phương thức có mô hình “Bưng+x”, gắn với đặc điểm về địa hình, đặc trưng về tự nhiên hay tên người tiêu biểu của vùng đất (Bưng Tiết, Bưng Tuất, Bưng Long, Bưng Pốp...).

Phương thức có mô hình “Tham+x”, phiên âm trực tiếp, không chú ý đến ngữ nghĩa (Tham Chu, Tham Ma Cho, Tham Đôn).

Địa danh có thành tố “Đay” hoặc “Đây”, mô hình “Đay+x” hoặc “Đây+x”, phần nhiều chưa biết nghĩa (Đây Sô, Đây La, Đay Om Pu, Đay Ta Pal).

Địa danh gọi theo tên người, sống lâu trên vùng đất hoặc có công khai phá (Sơn Ton, Lâm Trà, Lâm Kiết, Thạch Sao, Lẫm Thiết, Wath Pich).
Địa danh phiên âm trực tiếp từ tiếng Khmer, chưa rõ nghĩa (Kos Tung, Kom Pong Chum, Pô Thi Thlaang, Pring Prum, Pô Thi Khsách, Peam Buôl, Đơm Pô, Prum Vi Sai, Pong Peng, Pro Lean, Bet Tôn...).

Kết luận bài viết, tác giả đưa ra ý kiến: địa danh có nguồn gốc Khmer tạo nên sự phong phú trong “kho từ Việt Nam” và chúng biến đổi nhiều, ngày càng tiến gần đến ngôn ngữ Việt.

Năm 2008, Nguyễn Tấn Anh bảo vệ luận văn cao học Những đặc điểm chính của địa danh ở Vĩnh Long.

Tác giả thống kê được 104 địa danh gốc Khmer, chiếm khoảng 2,88% tổng số địa danh ở tỉnh Vĩnh Long. Trong đó có 58 địa danh được chuyển hóa thành nhiều loại hình địa danh khác.
Hình thức phiên âm, tức phỏng âm theo cách đọc của nguyên ngữ:
Sông Plây
Prolay (đường nước)

Sóc Tro
Srôk Kro (xóm nghèo)

Tha La (xóm)
Sla (nhà nghỉ mát)

Sa Rài (rạch)
Sơrai (bánh lọt)

Cần Thay
Prêk Nsay (con cần thay)
Sa Co
Sako (đường ăn)

Hình thức dịch nghĩa, dịch toàn bộ hay dịch một bộ phận (vừa phiên âm vừa dịch âm):
Giữa (ấp)
Kondal (ở giữa)
Sóc Ruộng
Srôk Srê (sóc ruộng)

Vũng Liêm
Kompong Roling (bến trơn trợt)

Một bộ phận địa danh mang thành tố “Trà’ không phải là tên người, cũng không liên quan đến chữ “Tà”:

Trà Khang
Swai Kha (xoài mút)

Trà Luộc
Prêk Rua Luat (rạch cây vông)

Trà Ôn (rạch)
Tray On Del (cá trê)

3. Nhận xét
-Địa danh Khmer ở Nam Bộ bắt đầu từ  được Trương Vĩnh Ký nghiên cứu từ năm 1875 với việc đưa ra bản danh sách gồm 212 cặp địa danh ở Nam Bộ có liên hệ với địa danh Khmer. Các địa danh này được ông ghi lại ở dạng phiên âm, không có tự dạng chữ Khmer, cũng không dịch nghĩa gốc của từng yếu tố sang tiếng Việt. Đến năm 1969, trong sách Người Việt gốc Miên, Lê Hương có viết một phần về Địa danh tên Miên, giải thích một vài địa danh gốc Khmer ở Nam Bộ. 

- Đáng chú ý nhất là có bài viết Địa danh Khơ-Me và gốc Khơ-Me ở Nam Bộ của Lê Trung Hoa. Ông đã đưa ra 400 cặp địa danh Khmer và gốc Khmer, chia làm 3 nhóm và chỉ ra một số đặc điểm chung của chúng.

-Thành tựu nghiên cứu về địa danh Khmer ở Nam Bộ còn nhiều hạn chế do chưa có sự quan tâm thực sự của giới ngữ học Việt Nam, dù có sự chú ý hơn và có những thành tựu khả quan hơn từ sau năm 1975, nhưng vấn đề vẫn đang ở giai đoạn tiệm cận.
-Đã đến lúc cần nghĩ đến việc biên soạn một cuốn từ điển địa danh Khmer nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu về một nền văn hóa có nhiều bản sắc của một cộng đồng dân tộc ở phía Nam, để thấy được sự giao lưu giữa hai nền văn hóa Việt-Khmer, qua quan hệ tiếp xúc giữa các ngôn ngữ trong cộng đồng dân tộc anh em ở đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, góp phần vào việc nghiên cứu địa danh học ở Việt Nam.Việc này cần có sự hợp sức của các nhà nghiên cứu với phương pháp liên ngành (ngôn ngữ học, sử học, dân tộc học, khảo cổ học, văn hóa học, địa lý học...) và có sự đầu tư dài hơi hơn.
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